
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 52 ĐT U hạ vị 25cm

17 2 43 2012 UXTC 14 tuần

17 3 28 0000 NXTC 20tuần

18 4 50 3023 U hạ vị 18cm

18 5 29 1001 U hạ vị 10cm, TD KBT

18 6 43 1011 UXTC 14 tuần

18 7 44 2002 UXTC 16 tuần

18 8 35 2012 NXTC 16 tuần

19 9 47 1001 UXTC 20 tuần

19 10 46 1001 UXTC 22 tuần

19 11 31 ĐT UXTC 16 tuần/Chậm p/t tâm thần

3 0 0

3 0 0

17 1 65 ĐT K NMTC gđ IA

17 2 43 2012 U hạ vị 10cm

17 3 47 2102 UXTC 16 tuần

17 4 37 1011 NXTC 16 tuần

18 5 28 1001 UBT(T) 11cm, nghi K

18 6 26 ĐT UBT(P) 12cm

18 7 40 3003 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

19 8 52 0000 UXTC 20 tuần

19 9 47 1001 UXTC 18 tuần

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + HUYỀN.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + HUYỀN.SB 

N.P.MAI + TRÚC GIANG + VÂN.SB

N.P.MAI + TRÚC GIANG + VÂN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÚ UYÊN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÚ UYÊN.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

T.HÒA + TR.LOAN + MẢNH.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + T.XUÂN.NT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + T.XUÂN.NT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + T.XUÂN.NT

BS SẢN A + VŨ.SB + PHÚ.SB (S)

BS SẢN A + HÀ.SB + KIỀU CHÂU.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + DIỆP.TT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + DIỆP.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

T.HÒA + TR.LOAN + MẢNH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU HÀ 2 + LÊ.TT + XUYẾN.SB (S)

THU HÀ 2 + A.THƢ4 + KHẮC ÂN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + DIỆP.TT

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT  

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 05/05/2014 đến ngày 11/05/2014 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD  

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

TRƢƠNG THỊ CHÉP

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THÁI HẢO

LÂM SÁM MÚI

BÙI THỊ ĐĂNG

TRẦN THỊ THỦY

LÂM THỊ HỒNG NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ MẠNH

TRƢƠNG THỊ THỦY

TRẦN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ TUYỀN

VÕ THỊ BẠCH TUYẾT

ĐOÀN THỊ TRANG

NGÔ THỊ LAN PHƢƠNG

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

THẠCH THỊ HIỂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ NGỌC HÂN

ĐẶNG NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ KIM PHIÊN

745

2123

832

200 b

818

1008

821

2137

984

SHC

987

988

820

831

2094

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2173

2089

2078

1834

PM

Ngày: 05/05/2014 

Ngày: 06/05/2014 

1015

102 B



19 10 39 2012 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 69 7007 UBT 2bên 7cm

17 2 45 2032 UXTC 12 tuần/ Hẹp vanTim

17 3 44 2002 NXTC 14 tuần

18 4 16 ĐT UBT(P) 24cm

18 5 44 1001 NXTC 16 tuần/VMC UBT

18 6 40 2013 UXTC 16 tuần

19 7 43 2012 LNMCơ TC

19 8 41 2012 UBT > 10cm

19 9 37 1011 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 68 7007 UBT(T) 12cm

17 2 62 4004 UBT 20cm/VMC 2 lần (MLT,Cắt TC)

18 4 47 ĐT U hạ vị 12cm, nghi K BT

18 5 42 ĐT NXTC 12 tuần

18 6 38 ĐT NXTC 14 tuần

19 7 64 2012 UXTC 14 tuần

19 8 45 3003 UXTC 10 tuần/Cao HA, Tiểu đƣờng

3 0 0

3 0 0

18 1 49 2002 UXTC 16 tuần

18 2 48 3013 UXTC 12 tuần/Tiểu đƣờng

18 3 42 2012 NXTC 12 tuần

19 4 49 3013 UXTC 13 tuần

19 5 35 0000 NXTC 18tuần V.HÒA + THƢ HƢƠNG + LƢU HIỀN.SB

BS SẢN A + MINH.SB + VŨ HẢI.SB (S)

BS SẢN A + NGUYỄN NHUNG.SB+ CƢỜNG.SB(C)

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + LƢU HIỀN.SB

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ĐAN THANH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ĐAN THANH.SB

D.MINH + M CHÂU + TIỀU.SB

D.MINH + M CHÂU + TIỀU.SB

D.MINH + M CHÂU + TIỀU.SB

BS SẢN A + NG.CHÂU.SB + TUẤN.SB (S)

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + PHONG.SB(C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2  

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2   

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG   

TH.LANBM + H.VÂN.NT + HUYỀN.SB

BS SẢN A + RỠ.SB + DUY.SB (S)

BS SẢN A +KHEN.SB+TRƢƠNG TRANG.SB(C)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt 2 PP còn lại + U

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ NGỌC SƢƠNG

NGUYỄN THỊ MÀNG

TỐNG THỊ THANH

PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

ĐƢỜNG THỊ KIM NGỌC

NGUYỄN THỊ TÍNH

THẠCH THỊ HỒNG HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ MUỘN

NGUYỄN THỊ XUÂN

HỒ THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

TRẦN THỊ CẨM TIÊN

ĐOÀN THỊ MỸ LINH

ĐẶNG THỊ MỸ LỆ

TRẦN THỊ MÀU

PHẠM NGUYỄN THÙY LINH

LÊ THỊ THƢƠNG

VŨ THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ RAU

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

201 b

2213

108 b

1058

953

2115

1035

2115

109 b

105 B

830

2042

2055

974

1948

100b

2186

970

955

2164

956

Thứ: SÁU 

Thứ: TƢ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/05/2014 

Ngày: 08/05/2014 

Ngày: 09/05/2014 



19 6 25 1001 NXTC 10 tuần + UBT (T) 10cm V.HÒA + THƢ HƢƠNG + LƢU HIỀN.SBC/g Bóc NX + UBT, KTSD

Ngày 5 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI THỊ CẨM TÚ2210


